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Stt Họ và tên
Vị trí dự 

tuyển

Ngày, tháng,
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Giới
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Dân 

tộc
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độ

chuyên 

môn

Chuyên ngành

đào tạo

Chứng chỉ

Nghiệp vụ 

sư phạm (nếu 

có)

Đối tượng

ưu tiên
Ghi chú

1 Nguyễn Thanh Hùng GV Âm nhạc 23/02/1993 Nam Kinh Đại học Sư Phạm Âm Nhạc

2 Nguyễn Thị Thanh Nga GV Lý 09/06/1988 Nam Kinh Đại học Cử nhân Vật lý học NVSP

3 Võ Huy Vũ GV Lý 04/03/1982 Nam Kinh Đại học Cử nhân Vật lý NVSP

4 Nguyễn Thị Thu Hoài GV Lý 20/09/1986 Nữ Kinh Đại học Sư phạm Vật Lí

5 Lê Hoài Trung GV Lý 26/08/1997 Nam Kinh Đại học Sư phạm Vật Lý

6 Lưu Bảo Trân GV Lý 27/10/1998 Nữ Kinh Đại học Sư phạm Vật lý

7 Lê Nguyện Thành Nhân GV Lý 22/04/1993 Nam Kinh Đại học Sư phạm Vật Lí HT NVQS

8 Nguyễn Văn Hân GV Lý 27/05/1968 Nam Kinh Thạc sĩ Sư phạm Vật Lý.

9 Nguyễn Văn Thiên GV Toán 03/07/1989 Nam Kinh Đại học Cử nhân đại học Toán

10 Ngyễn Hoàng Hận GV Toán 19/08/1987 Nam Kinh Đại học Đại Học Sư Phạm Toán

11 Nguyễn Hồng Phúc GV Toán 03/10/1988 Nam Kinh Đại học Sư phạm Toán

12 Nguyễn Hương Trầm GV Toán 15/07/1999 Nữ Kinh Đại học Sư pham Toán học

13 Nguyễn Thành Mỹ GV Toán 06/03/1988      Nam Kinh Đại học Sư phạm Toán học

14 Đỗ Thúy Bình GV Văn 20/10/1982 Nữ Kinh Đại học Sư phạm Ngữ Văn

15 Nguyễn Minh Hùng GV Văn 30/06/1979 Nam Kinh Đại học Ngữ Văn
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